
 
 

UBND TỈNH  BẾN  TRE 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:           /QĐ-SGD&ĐT                     Bến Tre, ngày        tháng 11  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tham gia  

bồi dưỡng Mô-đun 5, năm 2021 

   

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE 

Căn cứ Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức củ a Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre và Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số Điều của các Quyết 

định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các sở, ban, ngành 

tỉnh; 

Theo Công văn số 828/HVQLGD-ETEP ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Học viện 

Quản lý giáo dục về việc cử cán bộ tham dự bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

phổ thông cốt cán Mô-đun 5 năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay cử cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tham gia bồi 

dưỡng Mô-đun 5, năm 2021: “Quản trị chất lượng giáo dục trong trường Tiểu 

học/THCS/THPT” (đính kèm Phục lục 1). 

- Hình thức bồi dưỡng: bồi dưỡng trực tuyến và trực tiếp qua lớp học ảo (sử dụng 

hệ thống học tập trực tuyến LMS của Tập đoàn Viettel: http://taphuan.csdl.edu.vn) 

- Thời gian bồi dưỡng: đính kèm Phụ lục 2. 

Điều 2. Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán có nhiệm vụ tự học và 

hoàn thành các yêu cầu của Chương trình bồi dưỡng theo thời gian quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Trưởng phòng Giáo 

dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan và các Ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí./. 

 
Nơi nhận: 
- Học viện QLGD (để phối hợp); 
- GĐ Sở GD&ĐT (để báo cáo); 

- Như Điều 3        (để thực hiện); 
- Lưu: VT, Website Sở.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 

 

 

 

Võ Văn Bé Hai 



 
 

PHỤ LỤC 1 
DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CỐT CÁN THAM GIA BỒI DƯỠNG MÔ-ĐUN 5, 

NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGD&ĐT  ngày      /11 /2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

TT 

Họ và tên 

CBQLCSGDPT 

cốt cán 

Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi 

sinh 

Dân 
tộc 

thiểu 

số 

Công 
tác tại 

vùng 

khó 

Xếp 
loại 

theo 

chuẩn 

Hiệu 

trưởng 

Chức vụ Cơ sở GD đang công tác Quận/ Huyện Điện thoại Địa chỉ Email 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

  A- Tiểu học       
   

          

1 Mai Thị Thu Ngân x 27/06/1978 
Bến 

Tre 
  0 Khá Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học An Hòa 

Tây 
Huyện Ba Tri 0962394366 maithithungan79@gmail.com 

2 Hồ Thị Mai Trâm x 26/06/1976 
Bến 

Tre 
  0 Khá Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học An Ngãi 

Trung 
Huyện Ba Tri 0837005798 hotram1976@gmail.com 

3 Phan Thanh Sơn   19/04/1980 
Bến 

Tre 
  0 Khá Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Đình Chiểu 
Huyện Ba Tri 0939285988 thanhson@batri.edu.vn 

4 Hồ Văn Nghĩ   10/01/1978 
Bến 

Tre 
  0 Khá Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Thủy Huyện Ba Tri 0945156625 hovannghi@batri.edu.vn 

5 Trần Minh Đạt   10/09/1973 
Bến 

Tre 
  0 Khá Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Bình 

Thắng 

Huyện Bình 

Đại 
0816845288 trandat204@gmail.com 

6 Trần Thị Vân x 19/10/1969 
Bến 

Tre 
  0 Khá 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu học Đỗ Nghĩa 

Trọng 

Huyện Bình 

Đại 
0366733224 thlocthuan@gmail.com 

7 Nguyễn Thị Thiều x 20/10/1975 
Bến 

Tre 
  0 Khá 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu học Trần Hoàn 

Vũ 

Huyện Bình 

Đại 
0815569207 thieuduc1975@gmail.com 

8 
Nguyễn Thị Hồng 

Thắng 
x 23/10/1973 

Hòa 

Bình 
  0 Tốt 

Phó Hiệu 

trưởng 
Trường Tiểu học Giao Long 

Huyện Châu 

Thành 
0985531576 hongthangthgl@gmail.com 

9 
Bùi Kim Thanh 
Trúc 

x 01/01/1974 
Vũng 
Tàu 

  0 Tốt 
Phó Hiệu 
trưởng 

Trường Tiểu học Tân Thạch 
A 

Huyện Châu 
Thành 

0988616133 kimtruc113@gmail.com 

10 Lê Thị Kim Dung x 18/11/1975 
Bến 
Tre 

  0 Tốt Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Phú An 
Hòa 

Huyện Châu 
Thành 

0985976866 lekimdung38@gmail.com 

11 Cao Thị Thẩm x 12/10/1973 
Bến 
Tre 

  0 Tốt 
Phó Hiệu 
trưởng 

Trường Tiểu học Trần Văn 
Ơn 

Huyện Châu 
Thành 

0948357782 caotham73@gmail.com 

12 Phan Thị Cẩm Vân x 10/12/1978 
Bến 

Tre 
  0 Tốt 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu học Hòa 

Nghĩa B 

Huyện Chợ 

Lách 
0793977424 camvanthsd@gmail.com 

mailto:kimloanbentre@gmail.com
mailto:tuyetminhp8@gmail.com
mailto:hotram1976@gmail.com
mailto:hovannghi@batri.edu.vn
mailto:thanhson@batri.edu.vn
mailto:nguyenbaloc@batri.edu.vn
mailto:trandat204@gmail.com
mailto:thlocthuan@gmail.com
mailto:thieuduc1975@gmail.com
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13 
Nguyễn Thị Mộng 

Thùy 
x 20/11/1970 

Bến 

Tre 
  0 Khá Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Huỳnh 

Văn Thức 

Huyện Chợ 

Lách 
0985569609 mongthuythvb@gmail.com 

14 Phan Thanh Diệu   25/09/1979 
Bến 

Tre 
  0 Tốt Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Vĩnh 

Thành A 

Huyện Chợ 

Lách 
0396171575 phanthanhdieu@cholach.edu.vn 

15 Nguyễn Thị Trinh x 06/06/1976 
Bến 

Tre 
  0 Khá 

Phó Hiệu 

trưởng 
Trường Tiểu học Bình Hòa 

Huyện Giồng 

Trôm 
0345801259 holienhoasinh2012@gmail.com 

16 Lê Thành Đông   26/07/1975 
Bến 

Tre 
  0 Tốt Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Hưng 

Nhượng 

Huyện Giồng 

Trôm 
0947291914 

lethanhdong_cdgd@giongtrom.ed

u.vn 

17 Võ Thị Thanh Mai x 30/01/1968 
Bến 

Tre 
  0 Khá Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Ngọc Thăng 

Huyện Giồng 

Trôm 
0344304776 vomai1968@gmail.com 

18 Huỳnh Đức Tâm   02/05/1972 
Bến 

Tre 
  0 Tốt Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị Trấn 

Huyện Giồng 

Trôm 
0946445252 huynhtam1972@gmail.com 

19 Nguyễn Văn Thành   10/02/1977 
Bến 

Tre 
  0 Khá 

Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Tiểu học Khánh 

Thạnh Tân 2 

Huyện Mỏ 

Cày Bắc 
0965488747 vanthanh77.ktt@gmail.com 

20 Nguyễn Nam Hải   12/09/1964 
TP 

HCM 
  0 Khá Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Tân 

Thành Bình 1 

Huyện Mỏ 

Cày Bắc 
0915735775 namhai735775@gmail.com 

21 
Cao Thị Thu 

Hương 
x 23/11/1972 

Bến 

Tre 
  0 Khá Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành An 

Huyện Mỏ 

Cày Bắc 
0945510757 caothuhuong1172@gmail.com 

22 
Nguyễn Thành 

Uyên 
  09/01/1978 

Bến 

Tre 
  0 Tốt 

Phó Hiệu 

trưởng 
Trường Tiểu học 1 Thị Trấn 

Huyện Mỏ 

Cày Nam 
0987915646 

uyenthanhnguyen851@gmail.co

m 

23 
Dương Thị Mộng 
Tuyết 

x 29/09/1984 
Bến 
Tre 

  0 Khá 
Phó Hiệu 
trưởng 

Trường Tiểu học An Định 1 
Huyện Mỏ 
Cày Nam 

0357443704 duongthimongtuyet@gmail.com 

24 Đoàn Thị Phê x 11/11/1972 
Bến 
Tre 

  0 Khá 
Phó Hiệu 
trưởng 

Trường Tiểu học Hương 
Mỹ 1 

Huyện Mỏ 
Cày Nam 

0975575513 thiphe72@gmail.com 

25 Phạm Thành Được   11/11/1969 
Bến 
Tre 

  0 Tốt Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Qui 
Huyện Thạnh 
Phú 

0947992431 thanhduocthan@gmail.com 

26 Lê Văn Hoàng   15/10/1971 
Bến 
Tre 

  0 Khá Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Điền 
Huyện Thạnh 
Phú 

0986589016 levanhoang_dd@yahoo.com.vn 

27 Bùi Văn Chiếm   08/06/1968 
Bến 

Tre 
  0 Tốt Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học Thị trấn 

Thạnh Phú 

Huyện Thạnh 

Phú 
0945157508 buivanchiemtp@gmail.com 

28 
Nguyễn Thị Kim 

Loan 
x 15/09/1972 

Bến 

Tre 
  0 Khá. 

Phó Hiệu 

trưởng 
Trường Tiểu học Bến Tre 

Thành phố 

Bến Tre 
0988837222 kimloanbentre@gmail.com 

29 
Trần Thị Tuyết 

Minh 
x 25/07/1978 

 Bến 

Te 
  0 Khá 

Phó Hiệu 

trưởng 
Trường Tiểu học Phường 8 

Thành phố 

Bến Tre 
0915823209 tuyetminhp8@gmail.com 

  B- THCS       
   

          

1 Đoàn Thanh Kỳ   1973 Bến 

Tre 

 
0 Khá Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Nghĩa Chợ Lách 0919082382 doanthanhky@cholach.edu.vn 

mailto:thanhdungtp@chauthanh.edu.vn
mailto:kimtruc113@gmail.com
mailto:hongthangthgl@gmail.com
mailto:lekimdung38@gmail.com
mailto:lekimdung38@gmail.com
mailto:camvanthsd@gmail.com
mailto:mongthuythvb@gmail.com
mailto:vomai1968@gmail.com
mailto:lethanhdong_cdgd@giongtrom.edu.vn
mailto:lethanhdong_cdgd@giongtrom.edu.vn
mailto:huynhtam1972@gmail.com
mailto:caothuhuong1172@gmail.com
mailto:namhai735775@gmail.com
mailto:vanthanh77.ktt@gmail.com
mailto:uyenthanhnguyen851@gmail.com
mailto:thiphe72@gmail.com
mailto:duongthimongtuyet@gmail.com
mailto:doanthanhky@cholach.edu.vn
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2 Nguyễn Văn Bền   26/7/1976 Bến 

Tre 

 0 Tốt 
Phó Hiệu 

trưởng 
Trường THCS Vĩnh Thành Chợ Lách 0946015799 nguyenbenmcb@gmail.com 

3 Đoàn Anh Tuấn   28/10/1970 Bến 

Tre 

 
0 Khá Hiệu trưởng Trường THCS An Thới Mỏ Cày Nam 0986765760 doantuan70@gmail.com 

4 Ngô Văn Trà   1970 Bến 

Tre 

 
0 Tốt Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Khởi Mỏ Cày Nam 0986764784 ngotramcn@gmail.com 

5 Ca Thanh Nhàn x 03/04/1979 Bến 

Tre 

 
0 Khá Hiệu trưởng 

Trường THCS Hưng Khánh 

Trung A 
Mỏ Cày Bắc 0853108608 thanhnhanca@gmail.com 

6 Trần Minh Trung   15/4/1978 Bến 

Tre 

 
0 Khá Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Tân Mỏ Cày Bắc 0987084135 trungtanbinh33@gmail.com 

7 Trần Thị Nguyệt x 17/01/1978 Bến 

Tre 

 
0 Khá Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ An Thạnh Phú 0834657479 tranthinguyet32@yahoo.com.vn 

8 Nguyễn Thị Nhàn x 12/02/1972 Bến 

Tre 

 
0 Khá Hiệu trưởng Trường THCS Thị Trấn Thạnh Phú 0977057440 nhan.gdtp@gmail.com 

9 Nguyễn Thị Trúc x 07/05/1979 Bến 

Tre 

 
0 Khá Hiệu trưởng Trường THCS An Hiệp Châu Thành 0355184858 

thitrucankhanh@chauthanh.edu.v

n 

10 Nguyễn Tấn Sĩ   30/10/1975 Bến 
Tre 

 
0 Khá Hiệu trưởng Trường THCS Tân Thạch Châu Thành 0947992099 tansi@chauthanh.edu.vn 

11 
Nguyễn Quốc 

Hùng 
  08/10/1972 Bến 

Tre 

 
0 Khá Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Lam TP Bến Tre 0918676713 quochung.hoanglam@gmail.com 

12 Vũ Quang Trưởng   01/02/1982 Bến 
Tre 

 
0 Khá 

Phó Hiệu 
trưởng 

Trường THCS Sơn Đông TP Bến Tre 0976773645 vuquangtruong82@gmail.com 

13 Trần Ngọc Minh   15/10/1974 Bến 

Tre 

 
0 Tốt Hiệu trưởng 

Trường THCS Thạnh Phú 
Đông 

Giồng Trôm 0917550931 ngocminh1974@gmail.com 

14 Phạm Văn Nguyện   10/02/1978 Bến 

Tre 

 0 Khá Hiệu trưởng 
Trường THCS Tân Lợi 
Thạnh 

Giồng Trôm 0945619396 vannguyenpham32@gmail.com 

15 
Nguyển Thanh 
Tòng 

  13/05/1968 Bến 

Tre 

 0 Tốt Hiệu trưởng Trường THCS Bảo Thuận Ba Tri 0902685134 tongthcsbaothuan@gmail.com 

16 
Hồ Thị Mộng 

Tuyền 
x 13/08/1978 Bến 

Tre 

 0 Tốt Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Hòa Ba Tri 0978888679 tuyenho130878@gmail.com 

17 Nguyễn Thị Hiền x 16/07/1974 Bến 

Tre 

 0 Tốt 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường THCS Huỳnh Tấn 

Phát 
Bình Đại 0788835578 hiennguyen16774@gmail.com 

18 Ngô Minh Sơn 
 

08/10/1981 
Bến 

Tre 
 

0 Khá Hiệu trưởng Trường THCS Thừa Đức Bình Đại 0978785050 ngominhson@thcsthuaduc.edu.vn 

  C- THPT       
   

          

1 Nguyễn Văn Hội   11/11/1974 Bến 

Tre 

 
0 Khá Hiệu trưởng 

Trường THPT Ca Văn 

Thỉnh 
Mỏ Cày Nam 0915737961 hoianthoi@gmail.com 

mailto:tongthcsbaothuan@gmail.com
mailto:hiennguyen16774@gmail.com
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2 Nguyễn Văn Thức   3/5/1980 Bến 

Tre 

 0 Khá Hiệu trưởng 
Trường THPT Phan Ngọc 

Tòng 
Ba Tri 0937012336 nvthucphanngoctong@gmail.com 

3 Phan Văn Phúc   10/9/1980 Bến 

Tre 

 
0 Khá Hiệu trưởng 

Trường THPT Đoàn Thị 

Điểm 
Thạnh Phú 0919432101 pvphuc1710@gmail.com 

4 
Phan Thị Thúy 

Hằng 
x  26/01/1979 Bến 

Tre 

 
0 Khá Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ Châu Thành 0902866553 gvthuyhang@gmail.com 

5 
Nguyễn Quang 

Vinh 
  04/02/1976 Bến 

Tre 

 
0 Khá Hiệu trưởng 

Trường THPT Huỳnh Tấn 

Phát 
Bình Đại 0919785005 quangvinhbt@gmail.com 

 Tổng cộng danh sách (A + B + C) có 52 (năm mươi hai) cán bộ quản lý cốt cán./. 
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PHỤ LỤC 2. THỜI GIAN BỒI DƯỠNG MÔ ĐUN 5, NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SGD&ĐT  ngày        / 11 /2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

TT Cấp học 
Số học 

viên 
Số lớp 

Địa điểm bồi 

dưỡng 

Hình thức/Thời gian bồi dưỡng 

07 ngày qua 

LMS (1) 

02 ngày qua 

lớp học ảo 

Chấm bài, phê duyệt 

hoàn thành mô đun (2) 

1 
Tiểu học 

206 4 HVQLGD 
14/11/2021 - 

22/11/2021 

23-24/11/2021 30/11/2021 

2 
Trung học cơ sở 

151 3 HVQLGD 
14/11/2021 - 

30/11/2021 

01-02/12/2021 09/12/2021 

3 
Trung học phổ thông 

128 3 HVQLGD 
14/11/2021 - 

30/11/2021 

01-02/12/2021 09/12/2021 
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